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DANH SÁCH HỌC VIÊN, TÊN ĐỀ TÀI VÀ CÁN BỘ KHOA HỌC HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN  

CAO HỌC KHOÁ 30 (NIÊN KHÓA 2021-2023) 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ -TDTTBN, ngày      tháng      năm 2022) 

TT Họ và tên HV 
Chuyên 
ngành 

Mã số Tên đề tài CBHDKH 
Ghi 
chú 

1. Trần Duy Ngọc Bảo Giáo dục học 8140101 Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào Bóng đá 5 người ở thành 
phố Hải Dương PGS.TS. Đặng Văn Dũng   

2. Phương Thị Thỏa Giáo dục học 8140101 
Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đòn chân tấn công số 7 
cho nam sinh viên đội tuyển Vovinam Trường Cao đẳng FPT PGS.TS. Đặng Văn Dũng   

3. Phạm Văn ANDREAS Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động 
cho nữ VĐV năng khiếu Thể dục dụng cụ lứa tuổi 5-6 Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội 

PGS.TS. Đinh Khánh Thu   

4. Nguyễn Văn Hưng Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả giờ giáo dục thể chất theo 
chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho hoc sinh khối 6 
trường THCS Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình 

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc   

5. Phan Tùng Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập thể lực trong bộ môn Bóng rổ cho các 
học viên đang tập luyện tại lớp Elite cơ sở Nguyễn Phong Sắc - Trung 
tâm thể thao Kasport 

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc   

6. Trần Mạnh Long Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính 
khóa cho học sinh trường Tiểu học Tân An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường   

7. Phan Quang Tú Giáo dục học 8140101 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho học 
sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  PGS.TS. Đỗ Hữu Trường   

8. Lại Anh Nhật Giáo dục học 8140101 Nghiên cứu bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất 
Trường Đại học Y dược Thái Bình  PGS.TS. Lê Ngọc Trung   

9. 
Hoàng Thị Khánh 
Huyền 

Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trình độ thể lực cho nữ sinh 
viên không chuyên ngành thể thao trường ĐH Điện lực  PGS.TS. Ngô Trang Hưng   

10. Phạm Thúy Yến Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền cho nữ sinh viên chạy vũ trang 
trường Đại học Điện lực PGS.TS. Ngô Trang Hưng  

11. Kith Sivatha Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp triển phong trào TDTT quần chúng thủ đô 
Phnom Penh, Campuchia PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh   

12. Đỗ Mạnh Dũng Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC 
Trường Đại học Dược Hà Nội 

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân 
Phương   
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13. Kiều Văn Đoài Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu ứng dụng giảng dạy môn bóng đá vào giờ ngoại khóa cho 
học sinh trường THPT Yên Lãng, Mê Linh, Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc   

14. Đỗ Xuân Đoàn Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp nâng cao thể lực cho học viên quân sự Lào tại 
trường Sĩ quan Lục quân 1 PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc   

15. Lâm Thị Hà Thanh Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của VĐV 
Teakwondo lứa tuổi 14 - 16 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 
Hà Nội 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc   

16. Hen Povchenda Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn bóng đá 
trên địa bàn thành phố Stueng Sen, tỉnh Kampong Thom, Campuchia PGS.TS. Phạm Việt Hùng   

17. Nguyễn Mạnh Hùng Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu biên pháp hoạt động TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực 
cho học sinh khối 7 trường THCS Châu Sơn huyện Ba Vì  thành phố 
Hà Nội 

PGS.TS. Phạm Việt Hùng   

18. Nguyễn Quang Lộc Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu biện pháp nâng cao tính tự giác, tích cực trong giờ học 
GDTC cho học sinh trường THCS Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu   

19. Trần Đức Hải Giáo dục học 8140101 
Ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh 
THCS lứa tuổi 11 - 12 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội 

PGS.TS. Trần Kim Tuyến   

20. Trần Minh Anh Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho học sinh 
trường THPT Phúc Lợi, thành phố Hà Nội PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu   

21. Đặng Hà Huy Giáo dục học 8140101 
 Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho Nam VĐV Quần 
vợt lứa tuổi 14 - 15 thành phố Hà Nội PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu   

22. 
Hoàng Thị Phương 
Giang 

Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam 
VĐV đội tuyển Wushu Sanshou lứa tuổi 14 - 15 Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội 

TS. Bùi Trọng Phương   

23. Nguyễn Văn Mạnh Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bàì tập phát triển sức mạnh tốc độ kỹ thuật đòn tấn công 
Atemis tay trước cho nữ VĐV Jujitsu lứa tuổi 15-17 tỉnh Vĩnh Phúc TS. Cao Hoàng Anh   

24. Nguyễn Thị Luyến Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phta triển thể lực cho học sinh khối 5 trường Tiểu 
học Ái Mộ B Thành phố Hà Nội  TS. Đàm Trung Kiên   

25. Nguyễn Ngọc Linh Giáo dục học 8140101 Nghiên cứu biện pháp phát triển phong trào thể dục thể thao quần 
chúng huyện Cẩm Khê - Phú Thọ TS. Đặng Hoài An   

26. Nguyễn Đại Hiệp Giáo dục học 8140101 
Ứng dụng bài tập tăng cường chức năng bộ máy vận động cho nam 
VĐV đội tuyển bóng rổ trường Đại học Xây dưng Hà Nội TS. Đinh Thị Mai Anh   
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27. Nguyễn Văn Nhật Giáo dục học 8140101 
Ứng dụng bài tập phát triển tốc độ phản xạ đòn đấm tay sau Jodan 
gyaku zuki cho nữ VĐV môn Karatedo trong thi đấu đối kháng lứa 
tuổi 15 - 17 đội tuyển tỉnh Bắc Ninh  

TS. Hà Mười Anh   

28. Vương Đức Chung Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng rổ 
nam trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang TS. Lê Trí Trường   

29. Trần Thị Nhung Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật kẹp cho nữ VĐV đội 
tuyển Pencak silat Hải Phòng lứa tuổi 15-17 TS. Lê Trí Trường   

30. Phạm Văn Điền Giáo dục học 8140101 
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh bền cho nam VĐV Judo lứa 
tuổi 15 - 16 đội tuyển tỉnh Bạc Liêu TS. Lý Đức Trường   

31. Dương Thúy Vi Giáo dục học 8140101 
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện thể lực cho nữ VĐV 
Wushu trẻ lứa tuổi 15-16 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 
Hà Nội 

TS. Lý Đức Trường   

32. Nguyễn Tuấn Đăng Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào tập luyện Cầu lông ngoại 
khóa nâng cao thể lực cho học sinh Trường THCS Trang Hạ- Từ Sơn- 
Bắc Ninh 

TS. Mai Thị Bích Ngọc   

33. Vũ Thị Gấm Giáo dục học 8140101 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho học sinh trường 
THPT B, Nghĩa Hưng, Nam Định TS. Nguyễn Đình Chung   

34. Đỗ Anh Đức Giáo dục học 8140101 
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho trọng tài Bóng đá 
trẻ Hà Nội TS. Nguyễn Đức Anh   

35. Lê Nho Khỏe Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào tập luyện Karate trên địa 
bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang TS. Nguyễn Hồng Đăng   

36. Nguyễn Tuấn Đạt Giáo dục học 8140101 
Lựa chọn bài tập phát triển thể lực sức nhanh và sức mạnh chuyên 
môn cho nữ VĐV Thể dục dụng cụ môn Thể dục tự do lứa tuổi 11 - 
12 đội tuyển trẻ Quốc gia 

TS. Nguyễn Hữu Hùng   

37. Đào Hoàng Giang Giáo dục học 8140101 
Giải pháp phát triển phong trào bóng đá cộng đồng cho lứa tuổi 6 - 10 
thành phố Hải Phòng TS. Nguyễn Lê Huy   

38. Đàm Thế Hưng Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cho nữ vận 
động viên đội tuyển trẻ lứa tuổi 14-15 câu lạc bộ Bóng chuyền Kinh 
Bắc, Bắc Ninh  

TS. Nguyễn Ngọc Khôi   

39. 
Chathakham 
Thammavong 

Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chạy 100m cho nam 
sinh viên đội tuyển điền kinh trường Cao đẳng TDTT Viêng Chăn - 
Lào 

TS. Nguyễn Thành Long   
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40. Chhun Nimol Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập ưa khí nhằm giảm cân cho sinh viên mắc chứng 
thừa cân, béo phì trường Cao đẳng TDTT Phnom Penh TS. Nguyễn Thị Việt Nga   

41. Nguyễn Văn Duy Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh khối lớp 6 
trường THCS Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội TS. Nguyễn Thu Hường   

42. Vũ Ngọc Minh Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh ném lựu đạn trong môn giáo 
dục Quốc phòng và An ninh cho nam sinh viên năm nhất trường Đại 
học Điện lực 

TS. Nguyễn Thu Hường   

43. Lê Văn Học Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập sửa chữa sai lầm thường mắc trong kỹ thuật bơi 
trường sấp cho trẻ em lứa tuổi 10-12 câu lạc bộ Bơi Thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

TS. Nguyễn Văn Hòa   

44. Lê Xuân Điệp Giáo dục học 8140101 
Lựa chọn biện pháp phát triển ơhong trào tập luyện môn Bóng đá cho 
thanh thiếu niên huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh TS. Nguyễn Văn Thạch   

45. Nguyễn Thế Phong Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc 
khi đánh bóng bằng gậy Driver cho sinh viên chuyên ngành Golf năm 
thứ 4 Giáo dục thể chất Trường ĐH TDTT Bắc Ninh 

TS. Nguyễn Xuân Hường   

46. Chu Tiến Sỹ Giáo dục học 8140101 
Ứng dụng bài tập phát triển sưc mạnh tốc độ đòn chân tấn công số 3 
cho nam VĐV câu lạc bộ Vovinam trường Đại học FPT Hà Nội TS. Nguyễn Xuân Trãi   

47. Bùi Tuấn Đạt Giáo dục học 8140101 
Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất 
trường Đại học FPT Hà Nội TS. Phạm Đức Toàn   

48. Hoàng Thị Luân Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập Kick boxing phát triển sức mạnh chuyên môn cho 
nam hội viên lứa tuổi 16-18 câu lạc bộ Power Kick boxing and 
Fitness Mê Linh, Hà Nội 

TS. Phạm Tuấn Hiệp   

49. Trần Thị Mai Anh Giáo dục học 8140101 
 Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền tốc độ cho đội tuyển nam bơi 
cự ly 100m trườn sấp lứa tuổi 9 - 10 tuổi trường tiểu học Vinschool 
Metropolis  

TS. Trần Trung   

50. La Thanh Bình Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập nâng cao thành tích chạy 3000m vũ trang cho học 
viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 TS. Trần Trung   

51. Deang Suntouch Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Cao 
đẳng TDTT thủ đô Phnom Penh  TS. Trương Đức Thăng   

52. Vũ Phúc Hoan Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu bài tập phát triển sức bền chung cho nam VĐV Bóng đá 
U13 tỉnh Bắc Giang TS. Vũ Ngọc Tuấn   

53. Lý Thị Thơ Giáo dục học 8140101 
Lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh cho nữ học sinh đội tuyển 
Bóng rổ lứa tuổi 12-13 trường THCS Xuân Đỉnh, Bắc Từ Niêm, Hà 
Nội 

TS. Vũ Quốc Huy    
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54. Hoàng Thị Duyên Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho VĐV Cử tạ 
nữ lứa tuổi 13 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lào 
Cai 

TS. Vũ Quỳnh Như   

55. Seang Piseth Giáo dục học 8140101 
Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng thị xã 
Samraong, tỉnh Takeo, Campuchia TS. Vũ Quỳnh Như   

(Danh sách gồm: 55 học viên và 42 cán bộ hướng dẫn KH) 


